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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I

Môn: Vật lý 8 – Năm học: 2020 – 2021
I. Lý thuyết:

1. Thế nào là chuyển động cơ học? Cho ví dụ?

    Tại sao nói chuyển động và đứng yên có tính tương đối? Cho ví dụ?

2. Nêu : Ý nghĩa; Công thức tính; Đơn vị vận tốc?

3. Thế nào là chuyển động đều, chuyển động không đều? Mỗi loại cho 1 ví dụ?      Khi nói đến chuyển động không đều ta thường nói tới vận tốc nào? Hãy viết công thức của vận tốc đó?

4. Thế nào là hai lực cân bằng? Hiện tượng gì xảy ra nếu vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng?

5. Lực ma sát trượt, ma sát lăn, ma sát nghỉ xuất hiện khi nào? Lấy 1 ví dụ chứng tỏ ma sát có lợi; 1 ví dụ chứng tỏ ma sát có hại ?
6. Áp lực là gì? Viết công thức tính áp suất? 
    Nêu các cách làm tăng áp suất, làm giảm áp suất ?
7. Viết công thức tính áp suất chất lỏng?

Nêu cấu tạo, nguyên tắc bình thông nhau?

8. Lực đẩy Acsimet xuất hiện khi nào? Nêu đặc điểm của lực đẩy Ac – si – mét ? Viết công thức tính lực đẩy Acsimet? 

II. Bài tập:
1. Giải thích các hiện tượng liên quan đến áp suất:
a) Vì sao khi đi vào nền nhà vừa láng xi măng, muốn không để lại các vết chân thì người ta thường dùng một tấm ván rộng đặt trên nền nhà và đi lên đấy ?
b) Tại sao mũi kim khâu thì nhọn còn chân ghế thì không nhọn?

c) Tại sao khi lặn càng sâu thì ta thấy cảm giác tức ngực càng tăng?

d) Tại sao nắp ấm pha trà thường có một lỗ hở nhỏ ?
2. Áp dụng các công thức tính áp suất, tính lực đẩy Acsimet:  
Bài 1: Một chiếc tàu bị thủng một lỗ nhỏ ở độ sâu 2,8m. Người ta đặt một miếng vá áp vào lỗ thủng từ phía trong. Biết miếng vá nếu lỗ thủng rộng 150 cm2 và trọng lượng riêng của nước là 10 000N/m3.  Hỏi: 

a) Áp suất do nước gây ra tại chỗ thủng ?

b) Cần một lực tối thiểu bằng bao nhiêu  để giữ miếng vá?
Bài 2: Nhúng chìm một vật có thể tích 0,6 m3 vào trong nước biển ở độ sâu 

80 cm so với mặt nước biển. Biết trọng lượng riêng của nước biển là 10300 N/m3.

a) Tính áp suất của nước biển tác dụng lên vật?

b) Tính lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật? 
c) Vật bị thủng một lỗ rộng 120 cm2. Hỏi cần một lực tối thiểu bằng bao nhiêu để giữ miếng vá tại lỗ thủng đó?
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